	TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

              TỔ NGỮ VĂN                                   
	ĐỀ BÀI VIẾT SỐ  II 

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12
Thời gian: (Ở nhà )


I. Mục tiêu đề kiểm tra

- Kiểm tra mức độ chuẩn kiến thức, kĩ năng được qui định trong chương trình môn Ngữ văn lớp 12, sau khi học sinh kết thúc tuần.
-  Mục đích đánh giá năng lực đọc - hiểu và tạo lập đoạn văn bản  nghị luận xã hội về hiện tượng đời sống 
-  Hình thức kiểm tra tự luận.
- Cụ thể: Ôn lại các kiến thức và kĩ năng cơ bản làm một đoạn văn nghị luận. Chú ý các thao tác lập luận : giải thích, chứng minh , phân tích, bác bỏ, bình luận..

-  Xem lại những đoạn làm văn ở lớp 11, nhất là các nghị luận xã hội. Chú ý ưu điểm, nhược điểm để rút kinh nghiệm.

II. Hình thức đề kiểm tra

- Hình thức tự luận

- Cách tổ chức kiểm tra: cho học sinh kiểm tra tự luận.

III. Thiết lập ma trận

	    Mức độ

Phần
	Nhận biết 
	Thông hiểu
	         Vận dụng 


	Cộng

	
	
	
	Vận dụng 
	Vận dụng cao
	

	Đọc- hiểu

( dung lượng không quá 100 từ)


	- Chỉ ra phương thức biểu đạt chính của văn bản.
- Xác định được phép tu từ trong văn bản.

	Nêu cách hiểu một ý trong văn bản.

	Trình bày suy nghĩ của bản thân liên quan đến một vấn đề trong văn bản.
	
	

	Số câu

Tỉ lệ %
	1

10%
	1

10%
	1

10%
	
	3

30%

	Làm văn

- Tạo lập văn bản NLXH Nghị luận về một hiện tượng đời sống
	Dạng đề nghị luận về một hiện tượng đời sống

	Xác định vấn đề nghị luận
	Hiểu đề, lập dàn ý và các thao tác
	Vận dụng kiến thức kĩ năng về văn nghị luận về một hiện tượng đời sống.
	

	Số câu: 

Số điểm: 

Tỉ lệ %
	
	
	
	1

7 
70%
	1

7 

70%

	Tổng số câu
Tổng số điểm

Tỉ lệ %
	1
1

10%
	1
1

10%
	1
1

10%
	1
7

70%
	4

10 

100 %


IV. BIÊN SOẠN ĐỀ:
	TRƯỜNG THPT NÚI THÀNH

              TỔ NGỮ VĂN                                   
	ĐỀ BÀI VIẾT SỐ 2 – Năm học 2017-2018

MÔN: NGỮ VĂN LỚP 12 


I. ĐỌC- HIỂU:(3 điểm)

Đọc bài thơ sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4:
Dù đục dù trong con sông vẫn chảy,
Dù cao dù thấp cây lá vẫn xanh,
Dù là người phàm tục hay kẻ tu hành,
Cũng phải sống từ những điều rất nhỏ.
Ta hay chê rằng cuộc đời méo mó,
Sao ta không tròn ngay tự trong tâm. 
Đất ấp ôm cho những hạt nảy mầm,
Nhưng chồi tự vươn mình tìm ánh sáng.
Nếu tất cả đường đời đều trơn láng,
Thì chắc gì ta nhận được ra ta.
Ai trong đời cũng có thể tiến xa,
Nếu có khả năng tự mình đứng dậy.
Hạnh phúc cũng như bầu trời này vậy,
Không chỉ dành cho một riêng ai!
                                                                               (Thơ tự sự – Nguyễn Quang Vũ).

Câu 1. Xác định phương thức biểu đạt của văn bản.
Câu 2. Chỉ ra các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ đầu của văn bản. 
Câu 3. Anh/ Chị hiểu như thế nào về hai câu thơ: “Nếu tất cả đường đời đều trơn láng/ Thì chắc gì ta nhận được ra ta”.
Câu 4. Câu thơ nào trong văn bản khiến anh/ chị ấn tượng nhất? Vì sao?

II. LÀM VĂN: (7 điểm)


Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về hiện tượng nói tục chửi thề trong giới trẻ hiện nay.
------Hết------
V. HƯỚNG DẪN CHẤM
	PHẦN
	Câu 
	Nội dung 
	Số điểm

	I. Đọc hiểu
(3.0 điểm)
	1
	Nghị luận/phương thức nghị luận
	0,5

	
	2
	Các biện pháp tu từ được sử dụng trong khổ thơ đầu:
- Điệp ngữ: Dù…vẫn

- Liệt kê: con sông, chiếc lá, con người

- Tương phản: cao- thấp, đục- trong, người phàm tục- kẻ tu hành
	0,5

	
	3
	- Đường đời đều trơn láng: cuộc sống thuận lợi, may mắn.
- Ta nhận ra ta: thấu hiểu được bản thân, biết được giá trị và khả năng thực sự của mình.
( Ý nghĩa của hai câu thơ: nếu trong cuộc đời quá thuận lợi, không gặp bất kì khó khăn, trở ngại nào thì con người có thể không biết được hết những khả năng và giá trị thực sự của bản thân.
	1

	
	4
	Học sinh tự chọn một hoặc vài câu thơ. Giải thích lí do lựa chọn hợp lí, thuyết phục.
	1

	II. Làm văn:

7.0
	
	Viết một bài văn ngắn (khoảng 400 chữ) trình bày suy nghĩ của anh (chị) về hiện tượng nói tục chửi thề trong giới trẻ hiện nay.
	

	
	
	a. Yêu cầu về kĩ năng
Biết cách làm bài văn nghị luận về một hiện tượng đời sống. Bố cục đoạn văn chặt chẽ, diễn đạt lưu loát, không mắc lỗi chính tả, dùng từ, ngữ pháp
	1,0

	
	
	b. Yêu cầu về kiến thức: Bài viết có thể triển khai theo nhiều cách khác nhau nhưng cần đảm bảo các ý chính sau:

- Giới thiệu vấn đề nghị luận.

- Giải thích thế nào là nói tục chửi thề (là dùng những từ ngữ thiếu văn hóa, thiếu chuẩn mực để giao tiếp với nhau hằng ngày)

- Những biểu hiện (thực trạng và tác hại) của việc nói tục chửi thề:
+ việc học sinh dùng những từ ngữ thô tục để lăng mạ, xúc phạm nhân phẩm người khác hoặc đôi khi chỉ nói quen miệng nhưng gây nên sự phản cảm lớn đối với người nghe

+ “Nói tục chửi thề” làm đạo đức và nhân cách của người học sinh bị suy đồi.

+ Nói tục chửi thề còn ảnh hưởng rất lớn đến người khác,…
- Nêu những nguyên nhân:
+ Nhiều học sinh xuất thân trong gia đình có bố mẹ, anh chị làm nghề tự do. 
+ Cũng một phần do học sinh tiếp xúc với nhiều phần tử xấu trong xã hội hoặc học sinh cá biệt. 
+ Phía nhà trường chưa có những sự tác động tích cực đến việc giáo dục học sinh.
- Đề ra những giải pháp khắc phục:
+ Trong gia đình, cha mẹ phải cẩn trọng với từng lời nói của mình. Phải giáo dục trẻ, để trẻ không giao du với các thành phần xấu. 
+ Trong trường lớp thì cần phải tổ chức thêm nhiều hoạt động Đoàn, Đội lành mạnh để các em vui chơi, giao lưu học hỏi những điều tốt đẹp. 
+ Bản thân mỗi người cần rèn luyện nhân cách phẩm giá của mình để tránh xa những thói hư tật xấu.
- Rút ra bài học cho bản thân như: rèn luyện nhân cách, bản lĩnh; tham gia vào các sinh hoạt văn hóa lành mạnh; trau dồi ngôn ngữ chuẩn mực; học tập lối sống lành mạnh, văn minh; ăn nói lịch sự, có ý thức giữ gìn sự trong sáng của Tiếng Việt.
	0.5

0,5
1,0
1,0
1,0
1,0

	
	
	c. sáng tạo
	0.5

	
	
	e.Chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,5

	TỔNG ĐIỂM (I + II)
	10,0


